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	ĐƠN VỊ KHOA
	XẾP LOẠI
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	1
	Nguyễn Trần Thắng
	Toán Lý K20
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	2
	Nguyễn Thị Nhị
	Toán Lý K20
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	3
	Lương Thị Kim Quyết
	Toán Lý K20
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	4
	Nguyễn Thu Phương
	Toán Lý K20
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	5
	Nguyễn Thị Nga
	Toán Lý K20
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	6
	Nguyễn Thị Nhung
	Toán Lý K20
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	7
	Lương Hồng Luyến
	Toán Lý K20
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	8
	Đỗ Thị Ánh Tuyết
	Sinh-KTNN K20
	KH-TN-KT-CN
	Giỏi

	9
	Lê Thị Tươi
	Sinh-KTNN K20
	KH-TN-KT-CN
	Giỏi

	10
	HoàngThị Hiển
	Sinh-KTNN K20
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	11
	Mai Trọng Tiệp
	Sinh-GDTC K20
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	12
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Sinh-GDTC K20
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	13
	Lưu Thanh Hoàng
	Sinh-GDTC K20
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	14
	Đán Văn Hải
	CĐ Tiểu học A K9
	GD Tiểu học
	Giỏi

	15
	Vũ Thị Huyền
	CĐ Tiểu học  A K9
	GD Tiểu học
	Khá

	16
	Nguyễn Thị Hằng
	CĐ Tiểu học  B K9
	GD Tiểu học
	Giỏi

	17
	Nguyễn Đặng Hoàn
	CĐ Tiểu học  B K9
	GD Tiểu học
	Giỏi

	18
	Hoàng Thị Thu Hà
	CĐ Tiểu học  B K9
	GD Tiểu học
	Khá

	20
	Đặng Thị Hương Giang
	CĐ Tiểu học  B K9
	GD Tiểu học
	Khá

	21
	Nguyễn Thị Lựu
	CĐ Tiểu học  B K9
	GD Tiểu học
	Khá

	22
	Lý Thị Thúy
	CĐ Tiểu học  B K9
	GD Tiểu học
	Khá

	23
	Ma Văn Đoàn
	CĐ Tiểu học  C K9
	GD Tiểu học
	Khá

	24
	Lê Thị Hằng
	CĐ Tiểu học  C K9
	GD Tiểu học
	Khá

	25
	Hà Thị Thảo Loan
	CĐ Tiểu học  C K9
	GD Tiểu học
	Khá

	26
	Vũ Diệu Thuần
	CĐ Tiểu học  C K9
	GD Tiểu học
	Khá

	27
	Hà Thùy Dung
	CĐ Tiểu học  C K9
	GD Tiểu học
	Khá

	28
	Phan Thị Liễu
	CĐ Tiểu học  C K9
	GD Tiểu học
	Khá

	29
	Nguyễn Thị Hương
	CĐ Tiểu học  D K9
	GD Tiểu học
	Giỏi

	30
	Đặng Thị Hạnh
	CĐ Tiểu học  D K9
	GD Tiểu học
	Khá

	31
	Nguyễn Xuân Hưởng
	CĐ Tiểu học  D K9
	GD Tiểu học
	Khá

	32
	Hà Thị Luyến
	CĐ Tiểu học  D K9
	GD Tiểu học
	Khá

	33
	Chu Thị Đường
	CĐ Tiểu học  D K9
	GD Tiểu học
	Khá

	34
	Nguyễn Thi Hoài
	CĐ Tiểu học  D K9
	GD Tiểu học
	Khá

	35
	Hoàng Thúy Hồng
	CĐ Tiểu học  E K9
	GD Tiểu học
	Giỏi

	36
	Đỗ Tuấn Anh
	CĐ Tiểu học  E K9
	GD Tiểu học
	Khá

	37
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	CĐ Tiểu học  E K9
	GD Tiểu học
	Khá

	38
	Phạm Thị Nga
	CĐ Tiểu học  E K9
	GD Tiểu học
	Khá

	39
	Đoàn Thị Lan
	CĐ Tiểu học  E K9
	GD Tiểu học
	Khá

	40
	Phạm Thị Diễn
	CĐ Tiểu học  E K9
	GD Tiểu học
	Khá

	41
	Hoàng Thị Huyên
	CĐ Tiểu học  E K9
	GD Tiểu học
	Khá

	42
	Nông Hà My
	CĐ Tiểu học  E K9
	GD Tiểu học
	Khá

	43
	Hoàng Thị Khánh Ly
	CĐ Tiểu học  E K9
	GD Tiểu học
	Khá

	44
	Đinh Thị Thư
	CĐ Tiểu học  E K9
	GD Tiểu học
	Khá

	45
	Phan Thanh Diện
	CĐ Tiểu học  E K9
	GD Tiểu học
	Khá

	46
	Lâm Thị Nga
	CĐ Tiểu học  G K9
	GD Tiểu học
	Giỏi

	47
	Hoàng Thị Tuyết Nhung
	CĐ Tiểu học  G K9
	GD Tiểu học
	Khá

	48
	Hoàng Thị Thúy
	CĐ Tiểu học  G K9
	GD Tiểu học
	Khá

	49
	Nông Trọng Nghĩa
	CĐ Tiểu học  G K9
	GD Tiểu học
	Khá

	50
	Nguyễn Thị Huế
	CĐ Tiểu học  G K9
	GD Tiểu học
	Khá

	51
	Nguyễn Thị Hồng
	CĐ Tiểu học  G K9
	GD Tiểu học
	Khá

	52
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	CĐ Tiểu học  G K9
	GD Tiểu học
	Khá

	53
	Lê Thị Mai Hồng
	CĐ Tiểu học  H K9
	GD Tiểu học
	Khá

	54
	Ma Thị Hằng
	CĐ Tiểu học  H K9
	GD Tiểu học
	Khá

	55
	Lê Thị Mỹ Lan
	CĐ Tiểu học  H K9
	GD Tiểu học
	Khá

	56
	Hoàng Thị Vui
	CĐ Tiểu học  H K9
	GD Tiểu học
	Khá

	57
	Nguyễn Thùy Dung
	CĐ Tiểu học  H K9
	GD Tiểu học
	Khá

	58
	Nguyễn Thị Lê
	CĐ Tiểu học  H K9
	GD Tiểu học
	Khá

	59
	Dương Thị Hồng Hạnh
	CĐ Tiểu học  H K9
	GD Tiểu học
	Khá

	60
	Triệu Thị Yến
	CĐ Tiểu học  H K9
	GD Tiểu học
	Khá

	61
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	CĐ Tiểu học  I K9
	GD Tiểu học
	Giỏi

	62
	Triệu Thị Quế
	CĐ Tiểu học  I K9
	GD Tiểu học
	Khá

	63
	Chẩu Văn Pháp
	CĐ Tiểu học  I K9
	GD Tiểu học
	Khá

	64
	Nguyễn Thị Thêu
	CĐ Tiểu học  I K9
	GD Tiểu học
	Khá

	65
	Đỗ Bích Thùy
	CĐ Tiểu học  I K9
	GD Tiểu học
	Khá

	66
	Đào Thị Hồng Ngát
	CĐ Tiểu học  I K9
	GD Tiểu học
	Khá

	67
	Hà Thị Hương Sơn
	CĐ Tiểu học  I K9
	GD Tiểu học
	Khá

	68
	Âu Thị Tú
	CĐ Tiểu học  I K9
	GD Tiểu học
	Khá

	69
	Vương Thị Lệ Chi
	CĐ Tiểu học  I K9
	GD Tiểu học
	Khá

	70
	Vũ Thị Bình
	CĐ Tiểu học  I K9
	GD Tiểu học
	Khá

	71
	Lưu Thị Lệ Quyên
	CĐ Tiểu học  I K9
	GD Tiểu học
	Khá

	72
	Hán Thị Thu Hương
	CĐ Mầm Non A K9
	GD Mầm non
	Giỏi

	73
	Nguyễn Thị Hằng
	CĐ Mầm Non A K9
	GD Mầm non
	Giỏi

	74
	Nguyễn Thị Huyền
	CĐ Mầm Non A K9
	GD Mầm non
	Giỏi

	75
	Bùi Thị Thủy
	CĐ Mầm Non A K9
	GD Mầm non
	Khá

	76
	Đào Ngọc Ánh
	CĐ Mầm Non A K9
	GD Mầm non
	Khá

	77
	Quân Thị Danh
	CĐ Mầm Non A K9
	GD Mầm non
	Khá

	78
	Phùng Thanh Hiền
	CĐ Mầm Non A K9
	GD Mầm non
	Khá

	79
	Phan Thị Linh
	CĐ Mầm Non B K9
	GD Mầm non
	Khá

	80
	Phạm Ngọc Yến
	CĐ Mầm Non B K9
	GD Mầm non
	Khá

	81
	Nguyễn Kim Phượng
	CĐ Mầm Non B K9
	GD Mầm non
	Khá

	82
	Trần Thu Giang
	CĐ Mầm Non B K9
	GD Mầm non
	Khá

	83
	Ma Vĩnh Hồng
	CĐ Mầm Non B K9
	GD Mầm non
	Khá

	84
	Đỗ Thị Linh
	CĐ Mầm Non B K9
	GD Mầm non
	Khá

	85
	Nguyễn Thị Kiều Anh
	CĐ Mầm Non B K9
	GD Mầm non
	Khá

	86
	Thạch Thị Liễu
	CĐ Mầm Non C K9
	GD Mầm non
	Khá

	87
	Đinh Thị Thu Uyên
	CĐ Mầm Non C K9
	GD Mầm non
	Khá


(Ấn định danh sách có 87 HSSV )

